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PHIẾU BÀI TẬP NÂNG CAO - TOÁN LỚP 5
Bài 9: Luyện tập chung

I. Nhận biết:

Câu 1: Điền vào chỗ trống:

Trong số 143 175 296
- Giá trị của chữ số 4 là ………………

- Giá trị của chữ số 7 là ………………

- Giá trị của chữ số 9 là ………………

Câu 2: Phân số lớn nhất trong các phân số [image: image1.png]
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 là:
Trả lời: ……………………………………………………………………

Câu 3: Phân số [image: image5.png]e
—



 viết dưới dạng hỗn số là:

Trả lời: …………………

Câu 4: Viết hỗn số tương ứng với hình:
[image: image6.png]



Trả lời: ………………

II. Thông hiểu

Câu 5: Tính:

a) [image: image7.png]


 + [image: image8.png]


 = …………………………………………………………………
b) [image: image9.png]


 − [image: image10.png]


 = ………………………………………………………………
Câu 6: Điền phân số thập phân thích hợp:

	a) 8mm = …… cm
	b) 3 kg 170g = …… km


Câu 7: Nhà bác học lớn của nước ta thời phong kiến là Lê Quý Đôn. Năm 1884 kỉ niệm 100 năm ngày mất của ông. 

Vậy Lê Quý Đôn mất năm ……… Năm đó thuộc thế kỉ ……

III. Vận dụng:

Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện:
a) 132 × 158 - 132 × 58 - 10 000

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

b) [image: image11.png]


 × [image: image12.png]
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 × [image: image14.png]



….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

Câu 9: Có 2 xe chở cà phê. Xe thứ nhất chở được [image: image15.png]


 tấn cà phê, xe thứ hai chở được ít hơn xe thứ nhất  [image: image16.png]


 tấn cà phê. 

- Xe thứ hai chở được …… tấn cà phê.

- Cả 2 xe chở được …… tấn cà phê.

Câu 10: Giá tiền của một chiếc quạt điện là 781 000 đồng, giá tiền của chiếc nồi cơm điện là 1 295 000 đồng. Mẹ Nga mua 1 chiếc quạt điện và một chiếc nồi cơm điện.

- Số tiền mẹ Nga phải trả là ………………………………………………

- Làm tròn số tiền đó đến hàng trăm nghìn là …………………………….

IV. Vận dụng cao
Câu 11: Một khu đất hình chữ nhật có chiều rộng là 18m, chiều dài bằng [image: image17.png]


 chiều rộng. Trên khu đất đó, người ta dùng [image: image18.png]


 diện tích để xây trang trại, phần diện tích còn lại để làm vườn và lối đi. Tính diện tích phần làm vườn và lối đi?

Bài giải

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

Câu 12: Cô giáo có một số gói kẹo. Biết rằng cứ 5 gói kẹo như nhau thì đếm được 45 viên kẹo. Hỏi cô giáo muốn chia kẹo cho 33 em học sinh, mỗi em nhận được 6 viên kẹo thì cô giáo cần mua bao nhiêu gói kẹo? 

Bài gải:

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………
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